
 

 

PHẦN I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN  

GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN  

(Ban hành kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND-HC ngày     tháng 12 năm 2024 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp) 
 

I. TTHC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

A1. VĂN HÓA CƠ SỞ 

TT 

Mã số 

hồ sơ 

TTHC
1
 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời 

hạn 

giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện
2
 

Phí, lệ phí  
Tên VBQPPL quy định nội dung 

TTHC
3
 

Cách thức thực hiện
4
 

Ghi 

chú Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

01 1.00102

9.000.00

.00.H20 

Cấp Giấy 

phép đủ 

điều kiện 

kinh doanh 

dịch vụ 

karaoke 

10 

ngày 

làm 

việc 

   ph n ti p 

nh n v  tr  k t 

qu  thu c   n 

ph n       

v       cấp 

huyện 

 

Thôn  tư số 

01/2021/TT

-BTC ngày 

07/01/2021 

   T i 

chính 

-   hị định số 54/2019/  -CP ngày 19 

thán  6 n m 2019 của Chính phủ quy định 

về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ 

trườn . 

- Thôn  tư số 01/2021/TT-BTC ngày 07 

thán  01 n m 2021 của    T i chính quy 

định về mức thu, ch  đ  thu, n p, qu n lý 

v  sử dụn  phí thẩm định cấp Giấy phép 

kinh doanh karaoke, vũ trườn .   

- Nghị định số 148/2024/NĐ-CP ngày 12 

tháng  11 năm 2024 của Chính phủ về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 

2019 về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch 

vụ vũ trường. 

- Trực ti p; 

- Qua BCCI; 

-  oặc qua 

DVCTT toàn 

trình. 

- Trực ti p; 

- Qua BCCI; 

-  oặc qua 

DVCTT toàn 

trình. 

 

02 1.00083

1.000.00

.00.H20 

Cấp Giấy 

phép điều 

chỉnh Giấy 

phép đủ 

điều kiện 

kinh doanh 

07 

ngày 

làm 

việc 

nt 

 

Thôn  tư số 

01/2021/TT

-BTC ngày 

07/01/2021 

   T i 

chính 

-   hị định số 54/2019/  -CP ngày 19 

thán  6 n m 2019 của Chính phủ quy định 

về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ 

trườn . 

- Thôn  tư số 01/2021/TT-BTC ngày 07 

thán  01 n m 2021 của    T i chính quy 

- Trực ti p; 

- Qua BCCI; 

-  oặc qua 

DVCTT toàn 

trình. 

- Trực ti p; 

- Qua BCCI; 

-  oặc qua 

DVCTT toàn 

trình. 

 



2 

 

 

dịch vụ 

karaoke 

định về mức thu, ch  đ  thu, n p, qu n lý 

v  sử dụn  phí thẩm định cấp Giấy phép 

kinh doanh karaoke, vũ trườn .   

- Nghị định số 148/2024/NĐ-CP ngày 12 

tháng  11 năm 2024 của Chính phủ về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 

2019 về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch 

vụ vũ trường. 

II. TTHC GIỮ NGUYÊN 

A. VĂN HÓA 

A1. VĂN HÓA CƠ SỞ 

TT 

Mã số 

hồ sơ 

TTHC
1
 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời 

hạn 

giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện
2
 

Phí, lệ phí  
Tên VBQPPL quy định nội dung 

TTHC
3
 

Cách thức thực hiện
4
 

Ghi 

chú Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

01 1.00364

5.000.00

.00.H20 

Thủ tục 

đ n  ký tổ 

chức lễ h i 

cấp huyện 

20 

ngày 

   ph n ti p 

nh n v  tr  k t 

qu  thu c   n 

ph n       

v       cấp 

huyện 

Không    hị định số 110/2018/  -CP ngày 

29/8/2018 của Chính phủ về quy định về 

qu n lý v  tổ chức lễ h i. 

- Trực ti p; 

- Qua BCCI; 

-  oặc qua 

DVCTT toàn 

trình. 

- Trực ti p; 

- Qua BCCI; 

-  oặc qua 

DVCTT toàn 

trình. 

 

02 1.00363

5.000.00

.00.H20 

Thủ tục 

thôn  báo tổ 

chức lễ h i 

cấp huyện 

15 

ngày 

nt Không   hị định số 110/2018/  -CP ngày 

29/8/2018 của Chính phủ về quy định về 

qu n lý v  tổ chức lễ h i. 

- Trực ti p; 

- Qua BCCI; 

-  oặc qua 

DVCTT toàn 

trình. 

- Trực ti p; 

- Qua BCCI; 

-  oặc qua 

DVCTT toàn 

trình. 

 



3 

 

 

A2. THƢ VIỆN 

TT 

Mã số 

hồ sơ 

TTHC
1
 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện
2
 

Phí, lệ 

phí  

Tên VBQPPL quy định nội dung 

TTHC
3
 

Cách thức thực hiện
4
 

Số 

trang Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

1 1.008898

.H20 

 

 

Thủ tục thông 

báo thành l p 

đối với thư 

viện thu c cơ 

sở giáo dục 

mầm non, cơ 

sở giáo dục 

phổ thôn , cơ 

sở giáo dục 

nghề nghiệp và 

cơ sở giáo dục 

khác ngoài 

công l p v  thư 

viện tư nhân có 

phục vụ c ng 

đồng 

15 ngày     ph n 

ti p nh n v  

tr  k t qu  

thu c   n 

ph n  

     v  

     cấp 

huyện 

Không - Lu t Thư viện số 46/2019/Q 14 n  y 

21/11/2019. 

-   hị định số 93/2020/  -CP của Chính 

phủ n  y 18/8/2020 quy định chi ti t m t 

số điều của Lu t thư viện. 

- Thôn  tư số 01/2020/TT-BVHTTDL 

n  y 22/5/2020 của    trưởn     

  TT L quy định các mẫu v n b n thôn  

báo th nh l p, sáp nh p, hợp nhất, chia 

tách,  i i thể, chấm dứt hoạt đ n  thư viện. 

- Thôn  tư số 13/2023/TT-BVHTTDL 

ngày 30/10/2023 của    trưởn       n 

hóa, Thể thao v   u lịch sửa đổi, bổ sun  

quy định liên quan đ n  iấy tờ côn  dân tại 

m t số Thôn  tư do    trưởn     

VHTTDL ban hành. 

- Trực ti p; 

- Qua BCCI; 

-  oặc qua 

DVCTT toàn 

trình. 

- Trực ti p; 

- Qua BCCI; 

-  oặc qua 

DVCTT toàn 

trình. 

  

2 1.008899

.H20 

Thủ tục thông 

báo sáp nh p, 

hợp nhất, chia, 

tách thư viện 

đối với thư 

viện thu c cơ 

sở giáo dục 

mầm non, cơ 

sở giáo dục 

phổ thôn , cơ 

sở giáo dục 

nghề nghiệp và 

cơ sở giáo dục 

khác ngoài 

15 ngày  nt Không - Lu t Thư viện số 46/2019/Q 14 n  y 

21/11/2019. 

-   hị định số 93/2020/  -CP của Chính 

phủ n  y 18/8/2020 quy định chi ti t m t 

số điều của Lu t thư viện. 

- Thôn  tư số 01/2020/TT-BVHTTDL 

n  y 22/5/2020 của    trưởn     

  TT L quy định các mẫu v n b n thôn  

báo th nh l p, sáp nh p, hợp nhất, chia 

tách,  i i thể, chấm dứt hoạt đ n  thư viện. 

- Thông tư số 13/2023/TT-BVHTTDL 

ngày 30/10/2023 của    trưởn     

VHTTDL sửa đổi, bổ sun  quy định liên 

- Trực ti p; 

- Qua BCCI; 

-  oặc qua 

DVCTT toàn 

trình. 

- Trực ti p; 

- Qua BCCI; 

-  oặc qua 

DVCTT toàn 

trình. 

 



4 

 

 

công l p, thư 

viện tư nhân có 

phục vụ c ng 

đồng  

quan đ n  iấy tờ côn  dân tại m t số 

Thôn  tư do    trưởn     VHTTDL ban 

hành. 

03 1.008900

.H20 

Thủ tục thông 

báo chấm dứt 

hoạt đ n  thư 

viện đối với 

thư viện thu c 

cơ sở giáo dục 

mầm non, cơ 

sở giáo dục 

phổ thôn , cơ 

sở giáo dục 

nghề nghiệp và 

cơ sở giáo dục 

khác ngoài 

công l p, thư 

viện tư nhân có 

phục vụ c ng 

đồng 

15 ngày  nt Không - Lu t Thư viện số 46/2019/Q 14 n  y 

21/11/2019. 

-   hị định số 93/2020/  -CP của Chính 

phủ n  y 18/8/2020 quy định chi ti t m t 

số điều của Lu t thư viện. 

- Thôn  tư số 01/2020/TT-BVHTTDL 

n  y 22/5/2020 của    trưởn     

  TT L quy định các mẫu v n b n thôn  

báo th nh l p, sáp nh p, hợp nhất, chia 

tách,  i i thể, chấm dứt hoạt đ n  thư viện. 

 

- Trực ti p; 

- Qua BCCI; 

-  oặc qua 

DVCTT toàn 

trình. 

- Trực ti p; 

- Qua BCCI; 

-  oặc qua 

DVCTT toàn 

trình. 
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